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TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ  

PHÒNG VẬT TƯ THIẾT BỊ 

 

Số: 304/BG-VTTB 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 12 năm 2025 

THƯ MỜI CHÀO GIÁ 

Kính gửi: Quý Công ty. 

Trường Đại học Quốc tế có nhu cầu mua sắm vật tư, thiết bị cho đề tài nghiên cứu khoa 

học theo danh mục như sau: 

STT 
Danh 

mục 
Đặc tính kỹ thuật 

Hãng sản 

xuất/ Xuất 

xứ 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

1 Máy trạm: Cái 1 

1.1 CPU 

Intel Core i9-14900K 

- Thương hiệu: Intel 

- Thế hệ CPU: Core i9 (Thế hệ 14 – Raptor 

Lake Refresh) 

- Socket: FCLGA1700 

- Số lõi: 24 

- Số luồng: 32 

-T ần số tối đa: 3.2 GHz 

- Bộ nhớ đệm: 36 MB Intel® Smart Cache 

(Tổng bộ nhớ đệm L2: 32 MB) 

- Bộ nhớ tối đa: 192 GB 

- Công suất: 125 W (Công suất turbo tối đa: 

253 W) 

- Đồ họa tích hợp: Intel® UHD Graphics 770 

- Model: i9-14900K 

Intel Cái 1 

1.2 Main 

Main MSI PRO Z790-P WIFI DDR5 

- Chipset: Intel Z790 

- Hỗ trợ CPU: Intel® Core™ thế hệ 14 / 13 / 

12, Pentium® Gold & Celeron® (Socket 

LGA1700) 

- Bộ nhớ (RAM): 4 khe DDR5, tối đa 256 GB 

- Hỗ trợ tốc độ 7000+ MHz (OC) 

- Hỗ trợ Intel® XMP 3.0 OC, Dual-Channel, 

non-ECC, un-buffered 

- Đồ họa tích hợp (Onboard Graphics): 

1x HDMI™ 2.1 (4K@60Hz) 

1x DisplayPort 1.4 (4K@60Hz) 

- Model: PRO Z790 

MSI Cái 1 

1.3 
Quạt tản 

nhiệt 

Quạt tản nhiệt CM Master Liquid 360L 

ARGB 

- Hãng sản xuất: Cooler Master 

- Tương thích CPU Socket: 

Cooler 

Master 
Cái 1 



2 

 

STT 
Danh 

mục 
Đặc tính kỹ thuật 

Hãng sản 

xuất/ Xuất 

xứ 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

Intel®: LGA1700 / LGA1200 / LGA1156 / 

LGA1155 / LGA1151 / LGA1150 

AMD®: AM5 / AM4 

- Vật liệu tản nhiệt: Nhôm (Aluminum) 

- Công suất tiêu thụ: 6.75 W 

- Số lượng quạt: 3 quạt (3 PCS) 

- Model: MasterLiquid 360L Core ARGB 

1.4 RAM 

RAM Corsair 64GB/6000MHz 2x32GB 

DIMM, Vengeance RGB BlackHeatspreader 

LED - CMH64GX5M2B6000C38 

- Dung lượng bộ nhớ: 64GB (2 x 32GB) 

- Loại bộ nhớ: DDR5 

- Chuẩn khe cắm: UDIMM, 288 pin 

- Tương thích: Intel 600 / 700 / 800 Series 

- Công nghệ quản lý điện: Overclocking 

PMIC 

- Model: CMH64GX5M2B6000C38 

Corsair Cái 2 

1.5 

Ổ cứng 

SSD 

SSD WDl BLACK SN7100 1TB M2 PCIe 

NVMe Gen 4×4 WDS100T4X0E 

-Tên sản phẩm: Ổ cứng SSD Western Digital 

Black SN7100 1TB PCIe Gen4 

-Dung lượng (Capacity): 1TB 

Model: WDS100T4X0E 

Western 

Digital 
Cái 2 

Ổ cứng 

HDD 

HDD WD 4TB Black 3.5 inch, 7200RPM, 

SATA3, 256MB Cache (WD4006FZBX) 

-Dung lượng (Capacity): 4TB 

-Kích thước (Form Factor): 3.5 inch 

-Chuẩn kết nối (Connector): SATA 

-Giao diện (Interface): SATA 

Model: WD4006FZBX 

-Bảo hành: 5 năm (Giới hạn) 

Western 

Digital 
Cái 1 

1.6 VGA 

VGA Gigabyte RTX 5070 WINDFORCE SFF 

12GB (N5070WF3-12GD) 

- Chipset: GeForce RTX™ 5070 

- Dung lượng bộ nhớ (Memory Size): 12 GB 

- Loại bộ nhớ (Memory Type): GDDR7 

- Hỗ trợ đa màn hình (Multi-view): 4 màn 

hình 

- Kích thước card (Card Size): 282 × 110 × 50 

mm 

- Chuẩn bo mạch (PCB Form): ATX 4.6 

- Nguồn yêu cầu (Power Requirement): 750W  

- Model: N5070WF3-12GD 

Gigabyte Cái 1 

1.7 
Thùng 

máy tính 

Case Xigmatek Anubis Pro 4FX 

- Vật liệu: Thép (Steel) 

Kích thước (Dài x Rộng x Cao): 468 × 205 × 

488 mm 

Xigmatek Cái 1 



3 

 

STT 
Danh 

mục 
Đặc tính kỹ thuật 

Hãng sản 

xuất/ Xuất 

xứ 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

- Hỗ trợ ổ cứng: 

2 × 2.5"/3.5" combo (HDD) 

1 × 2.5" SSD (giá đỡ SSD riêng) 

- Hỗ trợ bo mạch chủ: E-ATX, ATX, M-ATX, 

Mini-ITX 

- Model: Anubis Pro 

1.8 
Nguồn 

máy tính 

Nguồn Cooler Master MWE Gold V2, Fully 

modular 1050W ATX3.0 A/EU 

- Dòng sản phẩm (Series): MWE Gold Series 

Công suất (Watts): 1050W 

Chuẩn ATX: ATX Rev. 3.0 

Danh mục công suất: Trên 750W 

Kiểu dáng (Form Factor): ATX 

Model: MPE-A501-AFCAG-3 

Cooler 

Master 
Cái 1 

1.9 Bàn phím 

 Bộ bàn phím chuột Logitech MK120 

- Bàn phím (Keyboard) 

- Model: MK120 

Logitech Cái 1 

1.10 Màn hình 

Monitor Dell P2725H (27 inch/ FHD/ IPS/ 

100Hz/ 5ms/ USB-C) VGA + DP + HDMI, 

CÁP DP 

- Kích thước màn hình: 27 inch (IPS, chống 

chói 3H) 

- Độ phân giải: 1920 x 1080 (Full HD) 

- Nguồn & Tiêu thụ điện 

- Công suất: 15.8W (typical), 74W (max) 

Model: P2725H 

Dell Gói 01 

2 Bản quyền (cài trên máy trạm)   

2.1 

Hệ điều 

hành 

Windows 

10/11 Pro  

- Bản quyền chính hãng Windows Gói 01 

2.2 

Google 

Drive 

Storage 

-Google One Premium (2TB) cho 1 năm. Google Gói 01 

3 Laptop Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10 (Model: 83K1000JVN): Cái 01 

3.1 CPU 

- Vi xử lý (CPU): Intel Core i7-13620H, 10 

nhân (6P + 4E) / 16 luồng, tốc độ cơ bản 2.4 

GHz – Turbo lên 4.9 GHz, bộ nhớ đệm 24MB. 

- Bộ nhớ RAM: 16 GB DDR5-4800 (8 GB 

onboard + 8 GB SO-DIMM), hỗ trợ nâng cấp 

đến tối đa 24 GB (8 GB onboard + 16 GB SO-

DIMM) DDR5-4800. 

- Đồ họa: Intel UHD Graphics tích hợp.  

- Hệ điều hành: Cài sẵn Windows 11 Home 

Single Language (English).  

Lenovo Cái 01 
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STT 
Danh 

mục 
Đặc tính kỹ thuật 

Hãng sản 

xuất/ Xuất 

xứ 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

- Màu sắc: Xám. 

Model: 83K1000JVN 

3.2 
Ổ cứng 

HDD 

Ổ cứng HDD WD My Passport 1TB 2.5", 3.2 

(WDBYVG0010BBK-WESN) (Đen) 

-Thương hiệu:WD 

-Kiểu ổ cứng: di động HDD 

-Màu sắc:Đen 

-Dung lượng: 1TB 

-Kết nối: USB 3.2 

Model: WDBYVG0010BBK-WESN 

-Bảo hành:36 tháng 

Western 

Digital 
Cái 1 

4 

Thiết bị 

đeo đồng 

hồ Fitbit 

Fitbit Charge 6 

-Màn hình: 1.04-inch color AMOLED 

touchscreen 

-Hệ điều hành: Fitbit OS 

-Bảo hành:12 tháng 

-Model: Charge 6 

Fitbit Cái 60 

5 
Cáp sạc 

dự phòng 

Cáp sạc Fitbit Charge 6 

-Loại cổng kết nối: USB (Male-to-Male) 

-Thiết bị tương thích: Fitbit Charge 6. 

-Màu sắc: Đen 

-Mã sản phẩm: GA04944-NA 

Fitbit Cái 5 

Kính mời đơn vị tham gia cung cấp gửi thư chào giá về Trường Đại học Quốc tế. 

+ Người nhận: Trần Quốc Vũ 

+ Phòng Vật tư Thiết bị (A2.612) - Trường Đại học Quốc tế 

+ Địa chỉ: Khu phố 33, phường Linh Xuân, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Điện thoại liên hệ: 028.3724.4270 - Ext: 3555 

Lưu ý: 

+ Giá báo đã bao gồm thuế VAT và các chi phí liên quan khác. 

+ Thư niêm phong và ghi rõ: Báo giá theo Thư mời chào giá số 304/BG-VTTB. 

Thời gian nhận báo giá: Đến hết ngày 10/12/2025. 

Trân trọng./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: P.VTTB.   

 TRƯỞNG PHÒNG  
 

 

 

 

 
 Trần Thị Thanh Lịch 
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